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        NHÂN DANH 
             NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

              TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THÀNH - TỈNH NGHỆ AN 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:  Ông Phan Xuân Thọ.   

 Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Khắc Bằng, nghề nghiệp:  Cán bộ Đoàn TNCSHCM.  

2. Ông Nguyễn Đức Quỳnh, nghề nghiệp: Hưu trí.         

  - Thư ký phiên toà: Bà Dương Thị Hiền – Thẩm tra viên Toà án nhân dân 

huyện Yên Thành .  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An tham 

gia phiên tòa:  Ông Hồ Văn Nam -  Kiểm sát viên.       

Ngày 28 tháng 05 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

22/2018/TLST-HS ngày 12 tháng 04 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 35/2018/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 05 năm 2018 đối với bị cáo:  

Nguyễn Hữu H, sinh ngày 26 tháng 07 năm 2001; nơi sinh: xóm S, xã Tr, 

huyện Y, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: xóm S, xã Tr, huyện Y, tỉnh Nghệ An; nghề 

nghiệp: làm ruộng; trình độ văn hoá: 11/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: 

không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hữu H và bà Đặng Thị K; tiền án: 

không; tiền sự: không; tạm giữ, tạm giam: không; bị cáo tại ngoại (có mặt). 

-Người đại diện hợp pháp của bị cáo Nguyễn Hữu H: 

Bà Đặng Thị K, sinh năm 1971; nơi cư trú: xóm S, xã Tr, huyện Y, tỉnh 

Nghệ An; nghề nghiệp: làm ruộng là mẹ của bị cáo ( có mặt). 

- Người bào chữa cho bị cáo: 

Bà Nguyễn Thị Hương Lan, Luật sư – Cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp 

pháp lý Nhà nước tỉnh Nghệ An  bào chữa cho Nguyễn Hữu H (có mặt). 

- Người làm chứng: 

Ông Nguyễn Hữu Th, sinh năm 1960. 

Nơi cư trú: xóm S, xã Tr, huyện Y, tỉnh Nghệ An ( vắng mặt). 

- Người tham gia tố tụng khác:  
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Đại diện Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Trung Thành: (vắng 

mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vào ngày 18 tháng 12 năm 2017, Nguyễn Hữu H, sinh ngày 26 tháng 7 năm 

2001, trú tại xóm S xã Tr, huyện Y, tỉnh Nghệ An, đến xã C, huyện Y, tỉnh Nghệ 

An mua pháo về bán kiếm lời. H  gặp một người phụ nữ không biết tên, địa chỉ, 

hỏi mua pháo. Sau khi trao đổi H đã mua của người này 60 bao pháo bi giá 

300.000 đồng một bao. Trong mỗi bao chứa 100 viên pháo bi màu vàng, xanh, đỏ. 

Số tiền H mua 60 bao pháo bi là 18.000.000 đồng; 02 hộp pháo hoa loại 36 quả, 

với giá 1.400.000 đồng; 02 hộp pháo hoa loại 9 quả với giá 1.600.000 đồng. Sau 

khi mua được pháo, Nguyễn Hữu H đem về cất dấu dưới gầm giường ngủ của H và 

dấu dưới gầm giường ngủ của bà Đặng Thị K (mẹ đẻ của H) để bán kiếm lời. Đến 

ngày 23/12/2017  thông qua mạng xã hội facebook, có một thanh niên lạ mặt 

không rõ họ tên, địa chỉ nhắn tin hỏi mua một số pháo bi. H đồng ý bán và hẹn 

thanh niên này gặp nhau tại quán nước ven đường để thực hiện việc mua bán pháo. 

Khi gặp nhau, H và người này đã thống nhất giá mỗi bao pháo bi là 350.000  đồng, 

hẹn trưa ngày 25 tháng 12 năm 2017 gặp nhau tại cánh đồng thuộc xã B để giao 

pháo và tiền. Đến khoảng 13 giờ ngày 25/12/2017,  H bỏ 60 bao pháo bi vào bì xác 

rắn màu cam, có in dòng chữ URAE rồi đặt giữa khung xe máy điện đi giao pháo. 

Khi đến đoạn đường thuộc xóm 06 xã Tr thì bị tổ tuần tra công an huyện Yên 

Thành phát hiện bắt giữ. Thu một chiếc bì xác rắn màu cam, bên trong đựng 60 

bao pháo bi, bên ngoài được đóng kín bởi một lớp poty len màu trắng, bên trong 

đựng các viên nhỏ dạng hình cầu màu xanh, đen, đỏ, vàng, có gắn ngòi dẫn và có 

tờ giấy trắng in hình con gà và chữ nước ngoài, tổng trọng lượng 13,2 kg.  

Cùng ngày (25/12/2017), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên 

Thành đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hữu H, phát hiện và thu 

giữ dưới nền nhà phía cuối giường ngủ trong phòng ngủ của chị Đặng Thị K 02( 

hai) bánh hình hộp chữ nhật kích thước 15x30x15 cm, phía bên ngoài được bọc lớp 

giấy cát tông có in hình sư tử và chữ nước ngoài (nghi là pháo) và  02 (hai) bánh 

hình hộp chữ nhật kích thước 15x15x10 cm, bên ngoài được bọc bởi lớp ni lông có 

in hình pháo hoa nổ cháy sáng và chữ nước ngoài.  

Vật chứng thu giữ gồm: Một chiếc bì xác rắn màu cam, bên trong dựng 60 

(sáu mươi) bao, bên ngoài được đóng kín bởi một lớp potylent trong suốt, bên 

trong đựng các viên  nhỏ dạng hình cầu màu xanh đỏ vàng đường kính mỗi viên là 

1,7 cm, phía trên mỗi viên có gắn ngòi dẫn và có tờ giấy trắng in hình con gà và 

chữ nước ngoài nghi là pháo (dạng pháo bi), tổng trọng lượng 13,2 kg. Một chiếc 

xe máy điện màu cam nhãn hiệu MICHI, biển kiểm soát 37MDD1-68460, số 
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khung 00207 số máy 1600614235C30 đã qua sử dụng, 02 (hai) bánh hình hộp chữ 

nhật kích thước 15x30x15cm, phía bên ngoài được bọc lớp giấy cát tông có in hình 

sư tử và chữ nước ngoài (nghi là pháo) và 02 (hai) bánh hình hộp chữ nhật kích 

thước 15x15x10cm, bên ngoài được bọc lớp ni lông có in hình pháo hoa nổ cháy 

sáng và chữ nước ngoài (nghi là pháo) có tổng trọng lượng 6,9 kg 

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, cơ quan điều tra công an huyện Yên Thành ra 

quyết định trưng cầu giám định. 

Tại bản kết luận giám định số 74/KLGĐ-PC54 (CN) ngày 03 tháng 01 năm 

2018 của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Nghệ An kết luận: 

- “Mẫu vật ( ký hiệu M1) thu giữ của Nguyễn Hữu H gửi tới giám định là 

pháo nổ, khi bị kích thích (hoặc đốt) có gây tiếng nổ. 

- Các mẫu vật (02 mẫu, ký hiệu M2, M3) thu giữ của Nguyễn Hữu H gửi tới 

giám định đều là pháo hoa, khi bị kích thích (hoặc đốt) có gây tiếng nổ. 

Tại bản cáo trạng số 29/VKS-HS, ngày 10 tháng 04 năm 2018, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Yên Thành đã truy tố  Nguyễn Hữu H về tội “ Buôn bán hàng 

cấm” theo khoản 1 Điều 155 của Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thành giữ nguyên 

quyết định truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng khoản 1 Điều 155; điểm p khoản 1, khoản 2  Điều 46; khoản 1 

Điều 30, Điều 69, Điều 74 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 

2009. Xử phạt Nguyễn Hữu H từ 7.000.000đồng đến 10.000.000 đồng.  

Vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự 

năm 2015. 

Tich thu tiêu hủy Một chiếc bì xác rắn màu cam, bên trong dựng 59 bao 

pháo nổ ( loại pháo bi) có trọng lượng 12,98 kg. 

và 02 hộp pháo hoa, bị kích thích có gây tiếng nổ, có trọng lượng 3,2 kg 

 Án Phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 

và điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 về án phí và 

lệ phí tòa án. Bị cáo phải chịu án phí hình sự, dân sự theo quy định. 

 Luật sư Nguyễn Thị Hương Lan bào chữa cho bị cáo H nhất trí với tội danh 

và điều khoản Bộ luật Hình sự mà Viện kiểm sát đã  truy tố đối với bị cáo, đề nghị 

Hội đồng xét xử  áp dụng các tình tiết giảm nhẹ qui định tại điểm h, g, p khoản 1, 

khoản 2  Điều 46 bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009. Xử phạt 

tiền dưới khung đối bị cáo là 3.000.000 đồng. 

Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử khoan hồng, cho bị cáo mức án thấp nhất để 

bị cáo có cơ hội sửa chữa. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào ngày 18 tháng 12 năm 2017, Nguyễn Hữu H đã mua 60bao pháo   

nổ ( pháo bi loại 100 viên) giá 300.000 đồng/1bao, thành tiền 18.000.000 đồng; 02 

hộp pháo hoa loại 36 quả giá 1.400.000 đồng/1 hộp ; 02 hộp pháo hoa loại 9 quả 

giá 1.600.000 đồng/ 1 hộp của một người không quen biết về bán kiếm lời.  

Mua xong H đem về cất dấu dưới gầm giường ngủ của H; của bà K ( mẹ H).  

Khoảng 13 giờ ngày 25/12/2017,  H bỏ 60 bao pháo bi nổ vào bì xác rắn 

màu cam, có in dòng chữ URAE rồi đặt giữa khung xe máy điện đi bán cho 1 

người không quên biết, giá 350.000 đồng/ 1bao thì bị bắt quả tang thu giữ 13,2 kg 

pháo nổ.  

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp lời khai của người làm chứng, biên bản 

bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ được, có đủ cơ sở xác định bị cáo 

mua bán pháo nổ là hàng hóa Nhà nước cấm kinh doanh. Do đó, bị cáo đã phạm tội 

“buôn bán hàng cấm”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 155 Bộ luật 

hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.  

Bị cáo buôn bán pháo nổ có số lượng 13,2kg  nên Viện kiểm sát  truy tố bị 

cáo theo khoản 1 Điều 155 BLHS năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 là có căn 

cứ, đúng pháp luật. 

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã 

hội lớn, đã xâm phạm đến những quy định quản lý kinh tế của Nhà nước, làm ảnh 

hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn nhất là dịp tết. Điều đó thể hiện bị cáo liều 

lĩnh, coi thường pháp luật. Tuy nhiên bị cáo chưa đủ 18 tuổi, nhận thức pháp luật 

còn hạn chế, tại thời điểm xét xử bị cáo 16 tuổi 2 tháng 2 ngày và có thu nhập, tài 

sản riêng. Sau khi phạm tội bị cáo khai báo thành khẩn, có các chị học giỏi được 

UBND tỉnh, xã tặng Bằng khen, giấy khen ; có bố tham gia quân đội nhân dân đã 

hoàn thành nhiệm vụ năm 1986, 1987 được Quân khu tặng giấy khen, bằng khen, 

có ông nội là thương binh và đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước được Chủ tịch nước huy chương kháng chiến hạng nhất năm 1985. Đây 

là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1, 

khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009. 

Nên cần áp dụng khoản 1 Điều 155;  điểm  p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 30; 

Điều 68, 69, 71, 72 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Xử 

phạt hình phạt tiền với mức tiền tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm cho 

xã hội của của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự và tình hình tài sản của bị cáo.  
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 [3] Hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị của Luật sư bào chữa cho bị 

cáo về việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ : bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng vì mức án của khung hình phạt từ  06 tháng đến 05 năm tù ( 

lớn hơn 03 năm tù ); phạm tội chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn vì bị 

cáo buôn bán hàng hóa nhà nước cấm kinh doanh, xâm phạm đến quản lý kinh tế, 

kinh doanh của Nhà nước nên không xác định mức thiệt hại.  

Do vậy không chấp nhận mức phạt tiền dưới khung là 3.000.000 đồng. 

 [6] Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, người 

bào chữa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thực hiện đúng theo quy trình, thủ 

tục, thẩm quyền do Bộ luật tố tụng Hình quy định là hợp pháp. 

[7]Vật chứng: Cơ quan điều tra thu giữ, quản lý 01 chiếc bì xác rắn màu 

cam, bên trong có chứa 59 ( năm chín) bao pháo bi, có trọng lượng 12,98 kg. 

01 ( Một) bánh pháo hoa có hình hộp chữ nhật kích thước 15x30x15cm, loại 

36 thỏi hình trụ và 01 ( Một) bánh  pháo hoa hình hộp chữ nhật kích thước 

15x15x10cm, loại 9 thỏi hình trụ có tổng trọng lượng 3,2 kg 

 Xét thấy 59 bao pháo bi là hàng hóa nhà nước cấm kinh doanh nên cần tịch 

thu tiêu hủy;  02 bánh pháo hoa  không còn giá trị, giá trị sử dụng; bị cáo và người 

đại diện hợp pháp không yêu cầu trả lại  nên cần tịch thu tiêu hủy  như quy định tại 

khoản 1 Điều 41 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009; điểm 

b, đ khoản 1 Điều 90; điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 

2015. 

Công an huyện Yên Thành có trách nhiệm chuyển giao vật chứng trên cho 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thành để làm thủ tục tiêu hủy theo quy 

định của pháp luật. 

Một chiếc xe máy điện màu cam nhãn hiệu MICHI, biển kiểm soát 37MDD1-

68460, số khung 00207 số máy 1600614235C30 đã qua sử dụng của bà Đặng Thị 

K. Bị cáo tự ý lấy  chở pháo đi bán bà K không biết nên Công an huyện Yên Thành 

đã trả xe cho bà K là đúng pháp luật. 

Án phí: Bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 -Căn cứ vào khoản 1 Điều 155; điểm  p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 30; 

Điều 68, 69, 71, 72 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.  

Xử phạt Nguyễn Hữu H  5.000.000,00 (Năm triệu) đồng sung quỹ Nhà nước 

về tội “ Buôn bán hàng cấm”. Tiền phạt được nộp bốn lần trong thời hạn sáu tháng 

kể từ ngày án có hiệu lực. 
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Vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 41 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, 

bổ sung năm 2009; điểm b, đ khoản 1 Điều 90; điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ 

luật tố tụng Hình sự năm 2015. 

Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bì xác rắn màu cam bên trong có chứa 59 ( năm 

chín) bao pháo nổ ( loại pháo bi), có trọng lượng 12,98 kg; 01 ( Một) bánh pháo 

hoa loại 36 thỏi hình trụ và 01 ( Một) bánh  pháo hoa loại 9 thỏi hình trụ có tổng 

trọng lượng 3,2 kg. 

Công an huyện Yên Thành có trách nhiệm chuyển giao vật chứng trên cho 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thành để làm thủ tục tiêu hủy theo quy 

định của pháp luật. 
        ¬  

-Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 về án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Nguyễn Hữu H phải chịu 200.000,00 (hai trăm nghìn) đồng án phí  

Hình sự sơ thẩm. 

 -Quyền kháng cáo: Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo, người bào 

chữa quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

- Viện kiểm sát cùng cấp; 

- Người bào chữa; 

- Viện kiểm sát tỉnh Nghệ An; 

- Cơ quan điều tra cùng cấp; 

- Cơ quan THA hình sự; 

- UBND xã nơi b/c cư trú; 

- Chi cục THADS cùng cấp; 

- TAND tỉnh Nghệ An 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu kết quả. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

( Đã ký ) 

 

Phan Xuân Thọ 

 

 


